
STT MSSV Họ Tên Lớp MMH Môn học Số tín chỉ Học lại với lớp Ghi chú

1 13149875 Trần Ngọc Uyên Trinh DH13QMNT 212522 Quan trắc môi trường 2 DH15QMNT

2 13149986 KaDa Thuynh DH13QMNT 212528 Kinh tế tài nguyên 2 DH15QMNT

3 14149374 Nguyễn Văn Minh DH14QMNT 212528 Kinh tế tài nguyên 2 DH15QMNT

4 14149360 Lê Anh Hộ DH14QMNT 212528 Kinh tế tài nguyên 2 DH15QMNT

5 13149986 KaDa Thuynh DH13QMNT 212509 Kinh tế môi trường 2 DH15QMNT

6 14149374 Nguyễn Văn Minh DH14QMNT 212509 Kinh tế môi trường 2 DH15QMNT

7 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT 213602 Anh văn 2 3 DH16NHNT

8 15112300 Hồ Anh Ty DH15TYNT 213602 Anh văn 2 3 DH16NHNT

9 13149983 Mai Đức Nghĩa DH13QMNT 213602 Anh văn 2 3 DH16NHNT

10 13149983 Mai Đức Nghĩa DH13QMNT 212322 Quản lý chất thải rắn 3 DH14QMNT

11 13149975 Lê Đình Vôn DH13QMNT 212322 Quản lý chất thải rắn 3 DH14QMNT

12 13149985 Pinăng Loang DH13QMNT 212322 Quản lý chất thải rắn 3 DH14QMNT

13 15113212 Trần Trí Thức DH15NHNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

14 15125444 Đặng Bá Lĩnh DH15BQNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

15 14125676 Võ Thị Mỹ Hạnh DH14BQNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

16 14125705 Nguyễn Thị Thảo DH14BQNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

17 15125454 Đổng Thị Mỹ Trấm DH15BQNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

18 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

19 14113473 Phan Thị Mỹ Yến DH14NHNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

20 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

21 14113313 Nguyễn Cẩm Tú DH14NHNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

22 14125703 Tain Thị Sớm DH14BQNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

23 14116475 Lưu Thị Kiến DH14NTNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

24 15149190 Lư Đình Phương DH15QMNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

25 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

26 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT 202113 Toán cao cấp B2 2 DH16NHNT

27 14124467 Võ Đình Nhân DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT

28 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT

29 14124596 Nguyễn Thị Anh Thư DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT
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30 14124550 Lê Thị Bé DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT

31 14124558 Nguyễn Văn Dũng DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT

32 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT 209127 Bản đồ địa chính 2 DH15QLNT

33 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

34 14124552 Phạm Thanh Bình DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

35 14124587 Nguyễn Trọng Tấn DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

36 14124572 Ngô Văn Liêm DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

37 14124596 Nguyễn Thị Anh Thư DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

38 14124583 Bùi Thị Nhật Quyên DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

39 14124555 Lê Thị Thùy Dung DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

40 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

41 14124563 Ngô Thị Hậu DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

42 14124604 Phan Thị Thanh Vi DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

43 14124558 Nguyễn Văn Dũng DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

44 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

45 14124580 Nguyễn Xuân Phố DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

46 14124582 Đổng Văn Quảng DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

47 14124551 Hồ Công Bình DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

48 14124573 Phạm Ngọc Linh DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

49 14124568 Quảng Thị Thu Hương DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

50 14124578 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

51 14124576 Trần Văn Nghĩa DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

52 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT 209339 Quy hoạch tổng thể KT- XH 2 DH15QLNT

53 14124550 Lê Thị Bé DH14QLNT 209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 DH15QLNT

54 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT 209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 DH15QLNT

55 15125454 Đổng Thị Mỹ Trấm DH15BQNT 202622 Pháp luật đại cương 2 DH16TYNT

56 14113450 Trần Vĩnh Phát DH14NHNT 202622 Pháp luật đại cương 2 DH16TYNT

57 14112607 Đỗ Đình Phước DH14TYNT 202622 Pháp luật đại cương 2 DH16TYNT

58 14124574 Lê Văn Lượng DH14QLNT 209801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 DH15QLNT

59 14122484 Trần Quý Thiên DH14QTNT 208423 Luật thương mại 2 DH15QTNT

60 14124580 Nguyễn Xuân Phố DH14QLNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 DH14TYNT

61 14124582 Đổng Văn Quảng DH14QLNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 DH14TYNT

62 15149189 Đặng Trần Hồng Nữ DH15QMNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 DH14TYNT

63 14124568 Quảng Thị Thu Hương DH14QLNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 DH14TYNT

64 15149240 Đan Thanh Sang DH15QMNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 DH14TYNT



65 14112618 Nguyễn Đình Thanh DH14TYNT 211102 Sinh học phân tử 2 DH15TYNT

66 14112552 Lê Ngọc Danh DH14TYNT 211102 Sinh học phân tử 2 DH15TYNT

67 14112607 Đỗ Đình Phước DH14TYNT 211102 Sinh học phân tử 2 DH15TYNT

68 14112618 Nguyễn Đình Thanh DH14TYNT 203100 Sinh hóa biến dưỡng 3 DH15TYNT

69 14112552 Lê Ngọc Danh DH14TYNT 203100 Sinh hóa biến dưỡng 3 DH15TYNT

70 14112599 Trần Đại Nhơn DH14TYNT 203507 Miễn dịch 3 DH15TYNT

71 14112602 Nguyễn Thành Phát DH14TYNT 203507 Miễn dịch 3 DH15TYNT

72 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT 203507 Miễn dịch 3 DH15TYNT

73 14112607 Đỗ Đình Phước DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

74 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

75 14112567 Phạm Minh Hoàng DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

76 14112625 Nguyễn Trí Tín DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

77 14112690 Huỳnh Minh Trí DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

78 14112599 Trần Đại Nhơn DH14TYNT 203212 Cơ thể 2 2 DH15TYNT

79 14112602 Nguyễn Thành Phát DH14TYNT 203103 Sinh lý 1 3 DH15TYNT

80 14112629 Ngô Thị Diễm Trinh DH14TYNT 203103 Sinh lý 1 3 DH15TYNT

81 14112603 Nguyễn Thái Phông DH14TYNT 203103 Sinh lý 1 3 DH15TYNT

82 14112638 Ngô Quốc Việt DH14TYNT 203103 Sinh lý 1 3 DH15TYNT

83 14112637 Nguyễn Văn Tự DH14TYNT 203103 Sinh lý 1 3 DH15TYNT

84 15112287 Phạm Văn Thành DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

85 15112410 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

86 15112403 Phạm Công Dinh DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

87 15112484 Bùi Minh Đạt DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

88 15112394 Trần Phước Việt An DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

89 15112416 Nguyễn Tấn Hậu DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

90 15112274 Nông Văn Khánh DH15TYNT 202408 Sinh học động vật 3 DH16TYNT

91 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 203500 Thống kê trong chăn nuôi thú y 3 DH16TYNT

92 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT 203500 Thống kê trong chăn nuôi thú y 3 DH16TYNT

93 14116473 Huỳnh Duy Khánh DH14NTNT 206111 Sinh thái vùng cửa sông ven biển 2 DH15NTNT

94 14116466 Đoàn Võ Duy DH14NTNT 206111 Sinh thái vùng cửa sông ven biển 2 DH15NTNT

95 14116466 Đoàn Võ Duy DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

96 14116488 Hán Văn Sĩ DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

97 14116473 Huỳnh Duy Khánh DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

98 14116494 Phạm Xuân Trí DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

99 14116462 Lê Ngân Bình DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT



100 14116475 Lưu Thị Kiến DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

101 14116502 Thiên Sanh Du DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

102 14116301 Nguyễn Thành Tâm Trọng DH14NTNT 206401 Thống kê và phương pháp thí nghiệm 2 DH15NTNT

103 14116466 Đoàn Võ Duy DH14NTNT 206301 Bệnh học thủy sản đại cương 2 DH15NTNT

104 14116473 Huỳnh Duy Khánh DH14NTNT 206301 Bệnh học thủy sản đại cương 2 DH15NTNT

105 14116494 Phạm Xuân Trí DH14NTNT 206301 Bệnh học thủy sản đại cương 2 DH15NTNT

106 14116302 Lê Trọng Trường DH14NTNT 206301 Bệnh học thủy sản đại cương 2 DH15NTNT

107 15113272 Quảng Thị Hồng Quả DH15NHNT 204424 Thực tập cơ sở 1 2 DH16NHNT

108 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT 202112 Toán cao cấp B1 2 Lớp cải thiện

109 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT 212105 Công nghệ sinh học môi trường 2 DH15QMNT

110 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT 212105 Công nghệ sinh học môi trường 2 DH15QMNT

111 14113469 Võ Văn Tú DH14NHNT 204103 Sinh lý thực vật 3 DH15NHNT

112 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT 204301 Độ phì và phân bón 3 DH15NHNT

113 14113444 Ngô Thành Luân DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

114 14113462 Quảng Đại Thu DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

115 14113467 Đàng Trung Tuyên DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

116 14113426 Hồ Chí Cường DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

117 14113469 Võ Văn Tú DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

118 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT 208104 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 DH16NHNT

119 14113313 Nguyễn Cẩm Tú DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

120 14113430 Trần Nguyễn Đạt DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

121 14113456 Nguyễn Thiện Phước DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

122 14113303 Thái Thị Bích DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

123 14113438 Nguyễn Quang Huy DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

124 14113453 Lê Công Phúc DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

125 14113451 Trần Văn Phong DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

126 14113449 Lê Hữu Nhiệm DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

127 14113436 Trịnh Thế Hoan DH14NHNT 204734 Bệnh cây 3 DH15NHNT

128 13149985 Pinăng Loang DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

129 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

130 13149975 Lê Đình Vôn DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

131 13149810 Nguyễn Vinh Hiển DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

132 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

133 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT

134 13149801 Lộ Xuân Anh Đạo DH13QMNT 212526 ISO 14000 2 DH14QMNT



135 15112395 Trần Hoàng Anh DH15TYNT 214103 Tin học đại cương 3 DH16NHNT

136 14125692 Nguyễn Thị Yến Nhi DH14BQNT 210513 PP phân tích hóa - lý thực phẩm 3 DH15BQNT

137 14125723 Nguyễn Huỳnh Như Ý DH14BQNT 210513 PP phân tích hóa - lý thực phẩm 3 DH15BQNT

138 14125768 Lê Trần Minh Trí DH14BQNT 210323 Kỹ thuật điện đại cương 2 DH15BQNT

139 14125766 Lê Việt Hà DH14BQNT 210323 Kỹ thuật điện đại cương 2 DH15BQNT

140 14125673 Phan Hải Đăng DH14BQNT 210323 Kỹ thuật điện đại cương 2 DH15BQNT

141 15122308 Võ Tấn Luân DH15QTNT 204104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 DH15NTNT

142 15122293 Chu Minh Yến Tâm DH15QTNT 204104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 DH15NTNT

Danh sách này có 142 sinh viên

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 2 năm 2017

PT. Bộ phận Đào tạo - CTSV

Nguyễn Thị Hà Giang

Yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách trên phải tự theo dõi lịch học của lớp được xếp vào học học lại để đi học. 

Bộ phận Đào tạo - CTSV sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sinh viên không tham gia học lại.


